
200 đề thi công chức cấp xã phường môn kiến thức chung  

Phần 5 

(có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi 

hoặc nếu có in tài liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 61 

Câu 1: Quận có từ một trăm nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?

B  
A. 25 

B. 30 

C. 35 

D. 40 
Câu 2: Nhiệm vụ nào sau đây không thuộc thẩm quyền của cơ quan sử dụng công chức?

B  
A. Bố trí, phân công nhiệm vụ và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của công 

chức. 

B. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành các quy định của pháp luật đối với công 

chức thuộc phạm vi quản lý. 

C. Đánh giá công chức theo quy định. 

D. Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với công chức. 

Câu 3: Phương thức tuyển dụng công chức gồm D  

A. Thi tuyển 

B. Xét tuyển 

C. cử tuyển 

D. Cả a và b 

Câu 4: Thẩm quyền giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã? A  

A. HĐND cấp huyện 

B. UBND cấp huyện 



C. HĐND cấp tỉnh 

Câu 5: Kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Hội đồng nhân dân do ai triệu tập. B  

A. Chủ tịch Hội đồng nhân dân khóa mới 

B. Chủ tịch Hội đồng nhân dân khóa trước 

C. Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

Câu 6: Nền kinh tế Việt Nam là A  

A. nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở 

hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. 

B. nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều 

thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. 

C. nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở 

hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế tập thể giữ vai trò chủ đạo. 

Câu 7: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh là? (Luật mới) A  

A. đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách. 

B. đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động không chuyên trách. 

C. Cả A và B 
Câu 8: Viên chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng thuộc trường 

hợp Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và 

quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp, đã được cấp có thẩm quyền 

nhắc nhở bằng văn bản thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào? A  

A. Khiển trách. 

B. Cảnh cáo. 

C. Cách chức. 

D. Buộc thôi việc. 
Câu 9: Đối với những loại văn bản nào thì nơi nhận có cụm từ “như trên”? Đáp án: B

B  
A. Đối với Tờ trình, Báo cáo và Công văn 

B. Đối với Tờ trình, Báo cáo (cơ quan, tổ chức cấp dưới gửi cơ quan, tổ chức cấp 

trên) và Công văn 

C. Đối với Tờ trình, Công văn 
Câu 10: Cán bộ, công chức cấp xã không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật từ khiển 

trách, cảnh cáo thì thời gian nâng lương bị kéo dài bao nhiêu tháng, kể từ ngày quyết định 

kỷ luật có hiệu lực? Đáp án: B B  

A. 03 tháng 

B. 06 tháng 

C. 09 tháng 

D. 12 tháng 
Câu 11: Việc phân quyền cho mỗi cấp chính quyền địa phương phải được quy định 



trong? Đáp án: B B  

A. Các văn bản pháp luật 

B. luật 

C. Các quy định pháp luật 
Câu 12: Điều kiện nào sau đây không phải là điều kiện đăng ký dự tuyển công chức?

B  
A. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam. 

B. Đủ 20 tuổi trở lên. 

C. Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng. 

D. Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp. 

Câu 13: Cán bộ là công dân Việt Nam? A  

A. được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ 

trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội 

ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung , ở huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh , trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. 

B. được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan 

của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, 

ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung , ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. 

C. được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ 

quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung 

ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung , ở huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh , trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. 
Câu 14: Những vấn đề liên quan đến phạm vi từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên thì 

thuộc thẩm quyền giải quyết của? A  

A. chính quyền địa phương cấp huyện 

B. chính quyền địa phương cấp xã 

C. UBND cấp huyện 
Câu 15: Trường hợp công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hành vi vi phạm pháp 

luật bị xử lý ở hình thức kỷ luật giáng chức mà không còn chức vụ thấp hơn chức vụ 

đang giữ thì? A  

A. giáng xuống không còn chức vụ. 

B. bãi nhiệm 

C. buộc thôi việc 
Câu 16: Đối với công chức biệt phái, thẩm quyền xử lý kỷ luật như thế nào?

A  
A. người đứng đầu cơ quan nơi công chức được cử đến biệt phái tiến hành xử lý 

kỷ luật, thống nhất hình thức kỷ luật với cơ quan cử biệt phái trước khi quyết 



định hình thức kỷ luật. 

B. người đứng đầu cơ quan nơi công chức được cử đến biệt phái tiến hành xử lý 

kỷ luật 

C. người đứng đầu cơ quan nơi công chức cử biệt phái tiến hành xử lý kỷ luật, 

thống nhất hình thức kỷ luật với cơ quan được cử đến biệt phái trước khi quyết 

định hình thức kỷ luật. 

Câu 17: Nội dung nào không thuộc nội dung nhân dân bàn, biểu quyết? D  

A. Hương ước, quy ¬ước của thôn, tổ dân phố. 

B. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố. 

C. Bầu, bãi nhiệm thành viên Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của 

cộng đồng. 

D. về chủ tr¬ương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình 

phúc lợi công cộng trong phạm vi cấp xã, thôn, tổ dân phố do nhân dân đóng 

góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí 
Câu 18: Trong giao tiếp tại công sở và với công dân, cán bộ, công chức, viên chức phải ?

A  
A. có thái độ lịch sự, hoà nhã, văn minh. Khi giao dịch trực tiếp, hoặc bằng văn 

bản hành chính hoặc qua các phương tiện thông tin (điện thoại, thư tín, qua 

mạng…) phải bảo đảm thông tin trao đổi đúng nội dung công việc mà cơ quan, 

đơn vị, tổ chức và công dân cần hướng dẫn, trả lời. 

B. có thái độ lịch sự, hoà nhã, văn minh. Khi giao dịch trực tiếp, hoặc bằng văn 

bản hành chính hoặc qua các phương tiện thông tin (điện thoại, thư tín, qua 

mạng…) phải bảo đảm thông tin trao đổi đúng nội dung công việc mà cơ quan, 

đơn vị, tổ chức và công dân yêu cầu 

C. có thái độ lịch sự, hoà nhã . Khi giao dịch trực tiếp, hoặc bằng văn bản hành 

chính hoặc qua các phương tiện thông tin (điện thoại, thư tín, qua mạng…) phải 

bảo đảm thông tin trao đổi đúng nội dung công việc mà cơ quan, đơn vị, tổ chức 

và công dân cần hướng dẫn, trả lời. 

Câu 19: “Bản chính văn bản giấy” là? A  

A. bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được tạo từ bản có chữ ký 

trực tiếp của người có thẩm quyền. 

B. bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được người có thẩm quyền 

trực tiếp ký trên văn bản giấy hoặc ký số trên văn bản điện tử. 

C. Cả a và b 
Câu 20: Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do ai quyết định thành lập? Đáp án: A

A  
A. Quốc hội 

B. Ủy ban Thường vụ Quốc hội 


